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Câu 1.(2,0 điểm)
a)Trong các công thức hoá hoá học: Na2O; CaCl; Al3O2;       

    Công thức nào đúng? Công thức nào sai? Hãy sửa lại CTHH sai.

b) Cho các chất sau: H2, K2O, SO2, Ba, AlCl3, Cl2, H2SO4
   Hãy cho biết các chất trên chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất?

Câu 2.(2,0 điểm)
Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng?
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Câu 3.(2,0 điểm)

Cho các khí sau:  H2S, O2 

   a) Tính xem các khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?


   b) Trong phòng thí nghiệm, có thu được hai khí trên vào bình bằng cách đặt ngược bình không? Vì sao?
Câu 4.(2,0 điểm)
Hãy tính:

  a) Số mol của 28g Fe.

  c) Khối lượng của 1,5 mol phân tử NaCl.

Câu 5.(2,0 điểm)

Người ta cho 65g kẽm tác dụng với 98g axit sunfuric (H2SO4) tạo ra 161g kẽm sunfat (ZnSO4) và khí hiđro  

        a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

        b) Tính thể tích khí hiđro thu được sau phản ứng (khí đo ở đktc).  
(Cho biết: S = 32; Fe = 56;  Na = 23; Cl = 35,5; H = 1; O = 16)
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	a
	- Xác định đúng: Na2O; công thức sai: CaCl; Al3O2

- Sửa lại:  CaCl2; Al2O3
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	b
	Công thức của đơn chất: H2, Ba , Cl2 

Công thức của hợp chất: K2O , SO2, AlCl3,  H2SO4
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(2,0 điểm)
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-  Khí H2S, O2  nặng hơn không khí 
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	b
	Trong phòng thí nghiệm, cả hai khí đều không thu được bằng cách ngược bình. Vì khí hai khí đều nặng  hơn không khí.
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 = 0,5 (mol)
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	mNaCl = 1,5 . 58,5 = 87,75 (g)
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	Câu 5

(2,0 điểm)

	a
	Zn   +    H2SO4     (   ZnSO4    +     H2
	0,50

	
	b
	Theo ĐLBTKL ta có: mZn + mH2SO4      =   mZnSO4    +  mH2
                                      -> mH2 =   (65 + 98)  - 161  = 2(g)

-> nH2  = 2 : 2 = 1 (mol)   

-> VH2  = 1. 22,4 = 22,4 (l)
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